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CHIẾN LƯỢC HÀNH ĐỘNG
Ngưỡng Fibo 61.8% tương đương mốc 128x điểm chưa được chinh phục trong tuần trước. Dòng tiền có dấu hiệu luân
chuyển giữa các nhóm ngành, do đó việc rung lắc sẽ tiếp tục xảy ra trong các phiên tiếp theo. Xu hướng mới sẽ được
quyết định trong tuần nếu chỉ số vượt qua được mốc 1315 điểm.

Chiến lược mở mua thêm các vị thế giao dịch trung hạn đối với các cổ phiếu cho tín hiệu mua.

Mốc hỗ trợ trên biểu đồ ngày của VN-Index là 1250 – 1260 điểm.
Mốc hỗ trợ trên biểu đồ tuần của VN-Index là 1080 – 1140 điểm.

TOÀN CẢNH THỊ TRƯỜNG - BẢN TIN NGÀY 05/09/2024
VNINDEX

1,275.80 -0.63%

HNX

236.14 -0.60%

UPCOM

93.75 -0.45%

DOW JONES

40,974.97 +0.09%

Nhận định thị trường và chiến lược
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“Gap giảm chú ý”
Kết thúc phiên giao dịch, VN-Index giảm -8.07 điểm (-0.63%) về mức 1275.8 điểm, tổng giá trị giao dịch trên sàn HOSE
đạt 15.71 nghìn tỷ đồng, tăng +16.2% so với phiên trước. Chỉ số VN30 giảm -13.81 điểm (-1.04%) về mức 1317.71 điểm
với 6 mã tăng, 23 mã giảm và 1 mã tham chiếu.

VN-Index bất ngờ mở gap giảm hơn 10 điểm đầu phiên và duy trì liên tục trong suốt phiên giao dịch với sắc đỏ bao trùm.
Nhóm cổ phiếu biến động mạnh tập trung ở rổ VN30 (-1.04%) trong khi nhóm VNMID và VNSML ghi nhận giảm nhẹ hơn
là (-0.56%) và (-0.47%). Nhóm Bất động sản là điểm sáng duy nhất khi tăng +0.62% với tổng khối lượng khớp đứng thứ 2
sau nhóm Ngân hàng (-0.97%). Các nhóm giảm điểm mạnh gồm Dầu khí (-2.61%), CNTT (-1.16%), Dịch vụ tài chính
(-1.15%). Một số các cổ phiếu có diễn biến nổi bật: IMP, HAX tăng trần, HHV (+5.96%), HBC (+5.21%), PDR (+3.94%).

Diễn biến của các nhóm chỉ số thị trường chính: VN-Index (-0.63%), HNX-Index (-0.6%), UPCOM-Index (-0.45%), VN30
(-1.04%), VNMID (-0.56%), VNSML (-0.47%), VNDIAMOND (-1.17%), VNFINLEAD (-1.47%), VNCOND (-0.8%), VNCONS
(-0.66%).

Các cổ phiếu tác động tích cực tới chỉ số gồm VHM (+1.05 điểm), GAS (+0.33 điểm), CTG (+0.32 điểm) trong khi đó các cổ
phiếu kéo giảm điểm thị trường gồm VCB (-0.95 điểm), VPB (-0.86 điểm), FPT (-0.64 điểm).

Khối ngoại bán ròng -774.78 tỷ đồng trong đó các cổ phiếu bị khối ngoại bán ròng gồm DGC (-141.6 tỷ), HPG (-107.83 tỷ),
VPB (-102.46 tỷ). Các cổ phiếu được khối ngoại mua ròng gồm PDR (+49.48 tỷ), VNM (+47.51 tỷ), CTG (+38.94 tỷ).
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 PMI tháng 8/2024: Sản lượng và số lượng đơn đặt hàng mới tiếp tục tăng đáng kể 1
 NHNN cho vay đặc biệt đối với tổ chức tín dụng bị rút tiền hàng loạt 2
 Giải ngân vốn đầu tư công 8 tháng ước đạt 274.501 tỷ đồng 3

LỊCH SỰ KIỆN ĐÁNG CHÚ Ý
LỊCH SỰ KIỆN ĐÁNG CHÚ Ý
 

04/09/2024: Công bố chỉ số quản lý thu mua Việt Nam (PMI)
06/09/2024: Công bố tỷ lệ thất nghiệp tại Mỹ
FTSE công bố danh mục

Tỷ giá
Name
 

Last_date_close %T-1 %T-7 %T-30

USD/VND 24,860.00 0.00% 0.00% -1.93%
USD/JPY 145.37 -0.94% 0.60% -5.55%
GBP/USD 1.31 0.00% -0.76% 1.55%
EUR/USD 1.10 -0.90% -1.79% 1.85%

Kim loại và vật liệu xây dựng
VI_Name unit Last_date_close %T-1

 

%T-7 %T-30

Quặng sắt USD/T 100.55 1.87% 2.55% -6.72%
Bạc USD/t.oz 28.27 0.75% -5.80% 1.58%
Vàng USD/t.oz 2,495.87 0.10% -1.16% 5.59%
Đồng USd/Lbs 4.03 0.00% -4.95% -2.42%
Gỗ USD/1000 board feet 482.05 -0.82% -2.51% -2.54%
Thép CNY/T 3,015.00 -0.99% -4.04% -3.86%
Thép cuộn cán nóng USD/T 688.00 -1.57% -7.65% 3.61%

Nông nghiệp
VI_Name unit Last_date_close %T-1

 

%T-7 %T-30

Lúa mì USd/Bu 563.25 2.46% 13.10% 2.97%
Cà phê USd/Lbs 244.19 0.47% -5.78% 5.96%
Đường USd/Lbs 19.26 -0.62% -2.08% 0.73%
Cao su USD Cents / Kg 176.80 -0.79% -1.72% 10.29%
Lợn hơi USd/Lbs 81.58 -1.15% 1.47% -13.01%

Năng lượng
VI_Name

 

unit Last_date_clo
se

%T-1 %T-7 %T-30

Dầu thô Brent USD/Bbl 72.72 -1.29% -7.55% -11.72%
Khí tự nhiên USD/MMBtu 2.14 -2.73% 2.39% 4.90%
Than USD/T 139.50 -1.76% -4.45% 0.79%

TỔNG HỢP CHỈ SỐ THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI, TỶ GIÁ VÀ HÀNG HÓA

  (+/-%) 1 phiên         (+/-%) 7 phiên       (+/-%) 30 phiên

TTCK Toàn cầu
VI_Index
 

Last_date_close %T-1 %T-7 %T-30

DAX 18,591.85 -0.83% -0.48% 1.60%
Dow Jones 40,974.97 0.09% -0.64% 2.81%
FTSE 100 8,269.60 -0.35% -0.91% 1.42%
Nikkei 225 37,047.61 -4.24% -3.24% -5.38%
S&P 500 5,520.07 -0.16% -1.72% 1.71%

04/09/2024
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1. Độ rộng thị trường

-2% -1% 0% 1% 2%

Dược phẩm và Y tế
Tài chính

Tiện ích Cộng đồng
Hàng Tiêu dùng

Công nghiệp
Dịch vụ Tiêu dùng

Nguyên vật liệu
Ngân hàng

Công nghệ Thông tin
Viễn thông

Dầu khí

-0.67%

1.57%

-1.16%

-0.24%

-0.91%

-0.63%

-0.97%

0.09%
0.11%

-2.44%
-2.07%

BIỂU ĐỒ TOÀN CẢNH THỊ TRƯỜNG NGÀY 04/09/2024

2. Top cổ phiếu ảnh hưởng chỉ số

VHM GAS CTG VRE VNM PDR DGC IMP NLG PGV HDB MSN SSB PLX MBB TCB GVR FPT VPB VCB

0.99

-0.54 -0.57 -0.57

0.14 0.13 0.11 0.09 0.08

-0.38 -0.44 -0.51
-0.74

-0.38

0.30 0.26 0.19

-0.42

0.31

-0.86

4. GTGD ròng tự doanh 10 phiên (tỷ VND)

20/08 21/08 22/08 23/08 26/08 27/08 28/08 29/08 30/08 04/09

61

-53

111
261 208

390

-249
-82

1015

-421

3. GTGD ròng nước ngoài 10 phiên (tỷ VND)

20/08 21/08 22/08 23/08 26/08 27/08 28/08 29/08 30/08 04/09

314

-322

-545

-103

-419

-244
-126 -97

61

-792

5. Top GTGD NĐT nước ngoài trong phiên
Top 5 mua GTGD ròng (triệu đồng)

 

KLGD (CP)

PDR 49,303 2,253,873

VNM 47,507 641,857

CTG 38,922 1,098,487

NLG 20,920 506,200

DXG 20,410 1,300,500

Top 5 bán GTGD ròng (triệu đồng)
 

KLGD (CP)

MSN -70,189 -929,031

FPT -80,100 -608,133

VPB -102,464 -5,508,100

HPG -107,851 -4,268,366

DGC -141,607 -1,227,722

6. Top GTGD NĐT tự doanh trong phiên
Top 5 mua GTGD ròng (triệu đồng)

 

KLGD (CP)

E1VFVN30 47,522 2,075,800

FUESSVFL 41,062 1,984,800

FUEVFVND 38,912 1,177,400

KDH 16,461 465,800

PVS 10,091 250,000

Top 5 bán
 

GTGD ròng (triệu đồng) KLGD (CP)

ACB -37,505 -1,529,404

FPT -39,741 -299,400

HPG -66,783 -2,641,928

TCB -58,354 -2,538,103

VPB -39,162 -2,098,200

Chỉ số thị trường Việt Nam
 

value (+/-%) 1 phiên (+/-%) 7 phiên (+/-%) 30 phiên

VNINDEX 1,275.80 -0.63% -0.74% 3.57%
VNINDEX GTGD (Tỷ VND) 15,693.40 16.27% -6.70% -13.00%
HNX 236.14 -0.60% -1.64% 0.66%
HNX GTGD (Tỷ VND) 1,035.41 -8.29% -21.60% -16.35%
Upcom 93.75 -0.45% -0.70% -0.69%
Upcom GTGD (Tỷ VND) 602.29 19.51% -9.62% -48.15%
P/E VNindex (x) 13.83 -0.58% -0.58% -1.85%
P/B VNindex (x) 1.73 -0.57% -0.57% 0.00%

04/09/2024

NIKKEI 225

37,047.61 -4.24%

DAX

18,591.85 -0.83%

Biểu đồ VNINDEX

Tiêu đề PTKT
 

PHÂN TÍCH KĨ THUẬT
VN-Index mở phiên giao dịch với gap giảm điểm, đóng nến dưới đường trung bình trượt MA10 ngày. Lực bán tại nhóm
Ngân hàng và rổ VN30 kéo điểm số duy trì trong sắc đỏ, chỉ có nhóm Bất động sản vẫn giữ nhịp tăng với cổ phiếu VHM
dẫn đầu, đóng góp tăng hơn 1 điểm cho chỉ số. Trong phiên, khối ngoại ghi nhận bán ròng lớn nhất trong 10 phiên qua
với giá trị bán hơn 770 tỷ đồng. Lực cầu nâng đỡ chỉ số ở cuối phiên giúp thu hẹp đà giảm tuy nhiên VN-Index vẫn cần chú
ý khi tạo gap giảm, cho tín hiệu tiếp tục rung lắc trong thời gian tới dưới vùng đỉnh kháng cự 1288 điểm.

Trên các biểu đồ khung nhỏ, đường giá bị bán xuống dưới các đường trung bình trượt MA10/20/50 giờ với khối lượng bán
mạnh ở đầu phiên. Ngay sau đó, lực cầu cân bằng trở lại tuy nhiên chỉ số vẫn chưa quay trở lại vùng đỉnh cũ. Các chỉ báo
kỹ thuật như MFI, Stoch, MACD,...dần suy yếu.

Xét về xu hướng chung, lực bán mạnh ở rổ VN30 gây ảnh hưởng đến chỉ số chung. Dự kiến VN-Index biến động rung lắc
trong tuần dưới mốc Fibo 61.8% tương đương mốc 1288 điểm. Xu hướng mới sẽ được quyết định nếu chỉ số vượt qua
được mốc 1315 điểm đi kèm lực mua chủ động lan tỏa, kỳ vọng thị trường tiếp diễn xu hướng tiến về 1326 -1345 trong
thời gian tới.

Mốc hỗ trợ trên biểu đồ ngày của VN-Index là 1250 – 1260 điểm.
Mốc hỗ trợ trên biểu đồ tuần của VN-Index là 1080 – 1140 điểm.

BÁO CÁO CẬP NHẬT DOANH NGHIỆP
Link Tên báo cáo
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 Bản tin Tiêu điểm ngành (30/08/2024)
 Báo cáo Cập nhật KQKD Q2/2024 - BSR

Top 5 mã tăng giá
1 phiên

Mã % 1 phiên
 

PDR 3.94%
VRE 2.60%
VHM 2.41%
KDH 0.80%
GAS 0.72%

Top 5 mã tăng giá
7 phiên

Mã % 7 phiên
 

NAF 16.58%
FDC 10.32%
IMP 9.95%
THG 8.31%
BTT 8.04%

Top 5 mã tăng
giá 1 phiên

Mã % 1 phiên
 

HHV 5.96%
HBC 5.21%
VCG 2.66%
NLG 2.44%
NT2 2.28%

Top 5 mã tăng giá
30 phiên

Mã % 30 phiên
 

SGR 41.16%
BTT 33.46%
NAF 23.63%
FTS 21.10%
HAX 18.60%

Top 5 mã giảm
giá 1 phiên

Mã % 1 phiên
 

PLX -3.29%
VPB -2.37%
HDB -2.17%
POW -1.86%
GVR -1.84%

Top 5 mã giảm giá
1 phiên

Mã % 1 phiên
 

SGR -6.90%
SPM -6.90%
CCI -6.73%
NTL -4.89%
EVE -4.49%

Top 5 mã tăng giá
7 phiên

Mã % 7 phiên
 

VHM 6.92%
VIC 5.90%
PDR 3.70%
TCB 2.68%
KDH 1.60%

Top 5 mã giảm
giá 7 phiên

Mã % 7 phiên
 

NTL -12.30%
CCI -10.53%
PMG -10.25%
S4A -8.14%
TCR -8.09%

Top 5 mã tăng giá
7 phiên

Mã % 7 phiên
 

VCF 23.07%
HBC 14.50%
SJS 6.33%
HNG 5.29%
HHV 3.75%

Top 5 mã giảm giá
30 phiên

Mã % 30 phiên
 

SMC -29.87%
DAG -28.50%
LDG -28.19%
TMT -26.93%
SRC -25.03%

Top 5 mã tăng giá
30 phiên

Mã % 30 phiên
 

NVL 16.67%
PDR 15.17%
GVR 13.40%
VNM 12.75%
VHM 12.29%

Top 5 mã tăng giá
30 phiên

Mã % 30 phiên
 

BSI 20.12%
VCF 19.88%
DXG 17.78%
HCM 14.09%
CTS 12.97%

Top 5 mã giảm
giá 7 phiên

Mã % 7 phiên
 

PLX -4.08%
BVH -3.46%
MSN -3.34%
HPG -3.07%
BID -3.07%

Top 5 mã giảm
giá 1 phiên

Mã % 1 phiên
 

HAG -3.76%
SSB -3.65%
HPX -3.45%
PVD -2.73%
APH -2.72%

Top 5 mã giảm
giá 30 phiên

Mã % 30 phiên
 

HPG -9.17%
SSI -2.07%
VRE -1.75%
VJC -1.60%
TPB -0.56%

Top 5 mã giảm giá
7 phiên

Mã % 7 phiên
 

ITA -9.46%
SSB -7.50%
HPX -7.33%
DIG -7.16%
PNJ -7.07%

Top cổ phiếu
Small cap

STT
 

1
2
3
4
5

Top 5 mã giảm
giá 30 phiên

Mã % 30 phiên
 

HBC -23.88%
APH -17.91%
HAG -11.64%
VGC -11.58%
PSH -10.34%

TOP TĂNG/GIẢM THEO VỐN HÓA TRÊN SÀN HOSE

Top cổ phiếu
Bluechip
STT

 

1
2
3
4
5

Top 5 mã tăng giá
1 phiên

Mã % 1 phiên
 

PHC 6.96%
IMP 6.95%
HRC 6.93%
HAX 6.89%
BTT 6.77%

Top cổ phiếu
Mid cap
STT

1
2
3
4
5

TIN TỨC THẾ GIỚI
link Tin thế giới

 

 Trung Quốc sẽ tiến hành điều tra chống bán phá giá đối với cải dầu và hóa chất của Canada
 Nguồn cơn thổi bùng nỗi lo suy thoái Mỹ
 Du lịch dự báo đóng góp kỷ lục 11.100 tỷ USD vào GDP toàn cầu năm 2024

https://vietstock.vn/2024/09/pmi-thang-82024san-luong-va-so-luong-don-dat-hang-moi-tiep-tuc-tang-dang-ke-768-1225548.htm
https://vietnambiz.vn/nhnn-cho-vay-dac-biet-doi-voi-to-chuc-tin-dung-bi-rut-tien-hang-loat-20249475321292.htm
https://vneconomy.vn/giai-ngan-von-dau-tu-cong-8-thang-uoc-dat-274-501-ty-dong.htm
https://www.abs.vn/wp-content/uploads/2024/08/Weekly_Highlights_240830.pdf
https://www.abs.vn/wp-content/uploads/2024/09/BSR_240904_Note.pdf
https://www.tinnhanhchungkhoan.vn/trung-quoc-se-tien-hanh-dieu-tra-chong-ban-pha-gia-doi-voi-cai-dau-va-hoa-chat-cua-canada-post352978.html
https://vietstock.vn/2024/09/nguon-con-thoi-bung-noi-lo-suy-thoai-my-775-1225598.htm
https://vietstock.vn/2024/09/du-lich-du-bao-dong-gop-ky-luc-11100-ty-usd-vao-gdp-toan-cau-nam-2024-775-1225550.htm

